
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 22/BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu xây dựng dự toán cho gói thầu: Mua nguyên, vật liệu, hóa chất phục vụ đề tài như sau: 

 

STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Polycaprolactone Mn 

~ 10.000 - 100.000 

g/mol 

440752-

250G 
Sigma 

Polycaprolactone 

average Mn ~ 10.000 - 100.000 g/mol  
250G/chai Chai 4 

2 

N,N-

Dimethylformamide 

99,5+% 

D/3841/17 Fisher 
N,N-Dimethylformamide 99,5+% 

Formula weight: 73.09 g/mol 
2.5L/chai Chai 2 

3 Acetone 99.8+% A/0600/17 Fisher 
Acetone 99.8+%, for analysis, AR, 

ACS, meets specifications of Ph. Eur 
2.5L/chai Chai 10 

4 

Halloysite nanoclay 

diam. × L: 30-70 nm 

× 1-3 μm 

685445-

500G 
Sigma 

Halloysite nanoclay 

diam. × L: 30-70 nm × 1-3 μm , 

nanotube 

500G/chai Chai 2 

5 

Phosphate buffered 

saline tablet, pH 7.2-

7.6 (1 tablet/200 mL) 

P4417-

50TAB 
Sigma 

Phosphate buffered saline 

tablet, pH 7.2-7.6 (1 tablet/200 mL) 
50 viên/chai Chai 2 

6 Ethanol, 99.8+%, E/0650DF/17 Fisher 

Ethanol 

Độ tinh khiết 99.8+%, for analysis, 

absolutec 

2.5L/chai Chai 3 
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STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

7 

Glutaric dialdehyde, 

25% w/v solution in 

water 

119980025 Acros 
Glutaric dialdehyde, 25% w/v solution 

in water 
2.5L/chai Chai 2 

8 TritonTM X-100 
T8787-

100ML 
Sigma 

Triton™ X-100 

Quality Level: 200 

micellar avg mol wt 80,000 

100mL/chai Chai 1 

9 

DMEM, high glucose, 

pyruvate 

Cell Line: HeLa, 293, 

Cos-7, and PC-12 

Concentration: 1 X 

11995065 

Gibco/ Thermo 

Fisher 

Scientific - Mỹ 

DMEM, high glucose, pyruvate 

Cell Line: HeLa, 293, Cos-7, and PC-

12 

Concentration: 1 X 

500mL/chai Chai 5 

10 

Fetal Bovine Serum, 

qualified, Brazil 

Endotoxin level: ≤50 

EU/mL (levels 

routinely ≤10 EU/mL) 

Hemoglobin level: 

≤25 mg/dL 

10270106 

Gibco/ Thermo 

Fisher 

Scientific - Mỹ 

Fetal Bovine Serum, qualified, Brazil 

Endotoxin level: ≤50 EU/mL (levels 

routinely ≤10 EU/mL) 

Hemoglobin level: ≤25 mg/dL 

500mL/chai Chai 2 

11 

TOPPURE® 

GENOMIC DNA 

EXTRACTION KIT 

Thời gian: 30phút/6 

mẫu 

Độ tinh sạch cao: 

A260/A280 = 1.7 – 2. 

HI-112 ABT 

TOPPURE® GENOMIC DNA 

EXTRACTION KIT 

Thời gian: 30phút/6 mẫu 

Độ tinh sạch cao: A260/A280 = 1.7 – 

2.2 

50 Tests/hộp Hộp 1 

12 

MEM α, nucleosides, 

no ascorbic acid 

Cell Line: HeLa, 

BHK-21, 293, HEP-2, 

A1049001 

Gibco/ Thermo 

Fisher 

Scientific - Mỹ 

MEM α, nucleosides, no ascorbic acid 

Cell Line: HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, 

HT-1080, MCF-7, and fibroblasts 

Concentration: 1 X 

500mL/chai 
Chai 

 
2 
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STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

HT-1080, MCF-7, and 

fibroblasts 

Concentration: 1 X 

13 

Olive oil 

density: 0.910 g/cm3 

ampule of 1000 mg 

47118 Merck 

Olive oil  

density: 0.910 g/cm3 

ampule of 1000 mg 

1000mg/chai Chai 1 

14 

1-Chloro-2,4-

dinitrobenzene 

(DNCB) 97% mp: 48-

50 °C (lit.) 

138630-

100G 
Sigma 

1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (DNCB) 

97% 

mp: 48-50 °C (lit.) 

100g/chai Chai 1 

15 

AmplexTM Red 

Hydrogen 

Peroxide/Peroxidase 

Assay Kit Sufficient 

for 100 colorimetric 

tests 

Quality Level: 200 

CGP1-1KT Sigma 

Amplex™ Red Hydrogen 

Peroxide/Peroxidase Assay Kit 

Sufficient for 100 colorimetric tests 

Quality Level: 200 

100 tests/bộ Bộ 1 

16 

Mouse IL-4 ELISA 

Kit 

Sensitivity: 0.6 pg/ml 

Detection Range: 0.6 

pg/ml - 200 pg/ml 

ELM-IL4-1  Raybiotech 

Mouse IL-4 ELISA Kit Sensitivity: 0.6 

pg/mlDetection Range: 0.6 pg/ml - 200 

pg/ml 

Kit Bộ 1 

17 

Lignin, alkali 

impurities; 5% 

moisture. 

surface tension 43 

mN/m (1% aqueous) 

370959 Sigma 

Lignin, alkali  

impurities; 5% moisture.  

surface tension 43 mN/m (1% aqueous) 

100g/chai Chai 2 
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STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

18 

H2DCFDA 

Ex/Em: ∼492–

495/517–527 nm 

D399 Invitrogen 
H2DCFDA  

Ex/Em: ∼492–495/517–527 nm 
100 mg/chai Chai 1 

19 
Chai trung tính, GL 

45 1000ml 
218015455 Duran Chai trung tính, GL 45 1000ml Cái Cái  

20 
Chai trung tính, GL 

45 250ml 
218013651 Duran Chai trung tính, GL 45 250ml Cái Cái 3 

21 
Chai trung tính, GL 

45 500ml 
218014459 Duran Chai trung tính, GL 45 500ml Cái Cái 3 

22 
Chai trung tính, GL 

45 100ml 
218012458 Duran Chai trung tính, GL 45 100ml Cái Cái 3 

23 
Chai trung tính, GL 

45 50ml 
218011753 Duran Chai trung tính, GL 45 50ml Cái Cái 10 

24 Lọ thủy tinh 20 ml C0000057 ALWSCI Lọ thủy tinh 20 ml 100 cái/hộp Hộp 1 

25 
AZLON Cá từ 

8x50mm 
SWN672 Scilabware AZLON  Cá từ 8x50mm Cái Cái 10 

26 
AZLON Cá từ 6x30 

mm 
SWN664 Scilabware AZLON  Cá từ 6x30 mm Cái Cái 10 

27 
AZLON Cá từ 

6x20mm 
SWN660 Scilabware AZLON  Cá từ 6x20mm Cái Cái 10 

28 
Màng nhôm, (Giấy 

bạc) 
GN-45X7 Mỹ Màng nhôm, (Giấy bạc) Cuộn Cuộn 5 

29 
Lưỡi Dao DOCTOR 

Số 11 
None Ấn Độ Lưỡi Dao DOCTOR Số 11 100 cái/hộp Hộp 1 

30 
Giấy nến 30 cm x 

10m 
None Việt Nam Giấy nến 30 cm x 10m Cuộn Cuộn 5 
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STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

31 

Cell Culture Plate, PS, 

12 

well,85.4x127.6mm, 

Flat Bottom, TC 

treated, Sterile 

30012 SPL 

Cell Culture Plate, PS, 12 

well,85.4x127.6mm, Flat Bottom, TC 

treated, Sterile Thùng/ 50 cái 

50 cái/thùng Thùng 1 

32 

Cell Culture Plate, PS, 

24 well, 

85.4x127.6mm, Flat 

Bottom, TC treated, 

Sterile 

30024 SPL 

Cell Culture Plate, PS, 24 well, 

85.4x127.6mm, Flat Bottom, TC 

treated, Sterile Thùng/ 50 cái 

50 cái/thùng Thùng 1 

33 

Cell Culture Plate, PS, 

48 well, 

85.4x127.6mm, Flat 

Bottom, TC treated, 

Sterile 

30048 SPL 

Cell Culture Plate, PS, 48 well, 

85.4x127.6mm, Flat Bottom, TC 

treated, Sterile Thùng/ 50 cái 

50 cái/thùng Thùng 1 

34 

Cell Culture Plate, PS, 

96 well, 

85.4x127.6mm, Flat 

Bottom, TC treated, 

Sterile 

30096 SPL 

Cell Culture Plate, PS, 96 well, 

85.4x127.6mm, Flat Bottom, TC 

treated, Sterile Thùng/ 50 cái 

50 cái/thùng Thùng 1 

35 

Serological Pipette 

25ml, Red, Individual, 

Sterile to SAL10-6 

91025 SPL 

Serological Pipette 25ml, Red, 

Individual, Sterile to SAL10-6 Thùng/ 

200 cái 

200 

cái/thùng 
Thùng 1 

36 

Serological Pipette 

10ml, Orange, 

Individual, Sterile to 

SAL10-6 

91010 SPL 

Serological Pipette 10ml, Orange, 

Individual, Sterile to SAL10-6 Thùng/ 

400 cái 

400 

cái/thùng 
Thùng 1 
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STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

37 

Serological Pipette 

5ml, Blue, Individual, 

Sterile to SAL10-6 

91005 SPL 

Serological Pipette 5ml, Blue, 

Individual, Sterile to SAL10-6 Thùng/ 

400 cái 

400 

cái/thùng 
Thùng 1 

38 
Ống holder giữ kim 

tiêm 
364879-1  BD - Mỹ Holder giữ kim tiêm 250 cái/hộp Hộp 1 

39 
Găng tay latex không 

bột 
None Việt Nam Găng tay latex không bột 100 cái/hộp Hộp 20 

40 Hộp khăn giấy None Việt Nam Hộp khăn giấy 100 tờ/ hộp Hộp 60 

41 
Micropipette 1 to 10 

mL 
AHCME10 Eppendolf/Đức Micropipette 1 to 10 mL Cái Cái 1 

42 

Bộ Micropipette, 4 

Pipette Kit, 2uL, 

20uL, 200uL, 1000uL 

AHCME Eppendolf/Đức 

Bộ Micropipette, 4 Pipette Kit, 2uL, 

20uL, 200uL, 1000uL 

Micropipette đơn kênh Research Plus, 

hấp tiệt trùng 121°C, 20 phút toàn bộ 

Màn hình thể tích hiển thị 4 chữ số 

Bộ Bộ 2 

43 
Macro tips trắng 

2000-10.000 ul 
K943 Eppendolf/Đức Macro tips trắng 2000-10.000 ul 100 cái/gói Gói 5 

44 Pipet boy AHCME100 CAPP/Đức 

Pipet boy 

Thể tích điều khiển 0.1-100mL 

Trọng lượng 167 g 

Cái Cái 1 

45 
Bình cô quay chân 

không 1000ml N29/32 
241205601  Duran 

Bình cô quay chân không 1000ml 

N29/32 
Cái Cái 1 

46 

Bình cầu đáy tròn, 3 

cổ NS24/29, 2x14/23 

250ml 

241883605  Duran 
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS24/29, 

2x14/23 250ml 
Cái Cái 2 

47 

Bình cầu đáy tròn, 3 

cổ NS29/32, 2x14/23 

500ml cổ phụ nghiêng 

241884601  Duran 
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 

2x14/23 500ml cổ phụ nghiêng 
Cái Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Mã ký hiệu NXS Đặc tính kỹ thuật Quy cách 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

48 

Collagenase, Type I, 

powder Quantity: 500 

mg 

17018029 

Gibco/ Thermo 

Fisher 

Scientific - Mỹ 

Collagenase, Type I, powderQuantity: 

500 mg 
500mg/chai Chai 1 

49 

Chai phản ứng GLS 

80 có cánh khuấy 

(1000 ml) 

12 003 80 Duran 
Chai phản ứng GLS 80 có cánh khuấy 

(1000 ml) 
1 cái/hộp Hộp 3 

 

Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

Kính mời đơn vị tham gia gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế, chi tiết như sau: 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

+ Người liên hệ: Nguyễn Thị Thục Quyên 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

 + Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3555  

Lưu ý ngoài bì thư ghi rõ: Báo giá theo Thư mời chào giá số 22/BG-VTTB. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 23/01/2025. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 
 Trần Thị Thanh Lịch 
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